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THÔNG BÁO 

Về việc công khai kết quả đánh giá xếp loại tập thể các phòng, khoa và viên 

chức, người lao động năm học 2025-2026 

 

 Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;  

  Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

 Căn cứ Quy định số 78-QĐ/TU ngày 21/11/2025 của Tỉnh ủy Phú Thọ về 

việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ 

thống chính trị tỉnh Phú Thọ; 

 Căn cứ Quyết định số 1766/QĐ-SGD&ĐT ngày 20/5/2026 của Sở 

GD&ĐT về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT; 

 Căn cứ Công văn số 20261/SGD&ĐT-TCCB ngày 22/5/2026 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc triển khai, thực hiện công tác đánh giá, xếp loại chất 

lượng tập thể, cá nhân năm học 2025-2026 

 Căn cứ vào kết quả đánh giá mức độ đánh giá, xếp loại chất lượng nhiệm 

vụ tập thể, cá nhân năm học 2025-2026.   

Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động (VC, NLĐ) và Thi 

đua - Khen thưởng (TĐKT) trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình thông 

báo công khai kết quả đánh giá, xếp loại tập thể các phòng, khoa và viên chức, 

NLĐ năm học 2025-2026 cụ thể như sau: 

1. Kết quả xếp loại đối với tập thể: 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 0 tập thể 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 07 tập thể 

2. Kết quả đánh giá xếp loại đối với cá nhân 

-Tổng số viên chức, người lao động được đánh giá: 64 người. 

- Kết quả xếp loại chất lượng cụ thể: 

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 10 đồng chí (Tỷ lệ: 15,63%]). 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 54 đồng chí (Tỷ lệ: 84,37%]). 

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 0 đồng chí (Tỷ lệ: 0%]). 

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 đồng chí (Tỷ lệ: 0 %]). 

(Danh sách chi tiết kết quả xếp loại của từng cá nhân được đính kèm 

phụ lục phía dưới thông báo này). 

 



2 
 

3. Hình thức và thời gian công khai: 

- Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường và gửi qua 

phần mềm hệ thống văn bản, website Nhà trường, nhóm thông tin chung Zalo 

của Nhà trường. 

- Thời gian niêm yết công khai: Từ ngày 03/6/2026 đến hết ngày 09/6/2026 

(Tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định). 

Lưu ý: Trong thời gian niêm yết công khai, nếu viên chức, người lao động 

có ý kiến thắc mắc hoặc kiến nghị về kết quả xếp loại, đề nghị gửi văn bản trực 

tiếp cho Hội đồng (qua Bộ phận phòng Hành chính tổng hợp) trước 17h00 ngày 

9/6/2026 để được xem xét, giải quyết theo quy định. Sau thời hạn nêu trên, nhà 

trường sẽ chính thức hoàn thiện hồ sơ và báo cáo cấp trên. 

  

Nơi nhận: 
- BGH; 

- Các phòng ,khoa; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, HCTH (Gi12) 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
Nguyễn Văn Ba 



3 
 

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ 

 HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2025-2026 
(Kèm theo thông báo số 385/TB-CĐKTKTHB ngày 03/6/2026 của Hiệu trưởng  

trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình) 

 

STT Tên đơn vị Mức hộ hoàn thành nhiệm vụ 

1 Khoa Khoa học cơ bản Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

2 Khoa Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

3 Khoa Kinh tế và Du lịch Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

4 Phòng Quản lý đào tạo Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

5 
Phòng Công tác Học sinh sinh viên và 

Nội trú 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

6 Phòng Tài chính – Quản trị Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

7 Phòng Hành chính tổng hợp Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ XẾP 

LOẠI  MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2025-2026  

(Kèm theo thông báo số 385/TB-CĐKTKTHB ngày 03/6/2026 của Hiệu trưởng  

trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình) 

 

Khoa khoa học cơ bản         

1 Hoàng Thị Thanh Hà 29/09/1978 Trưởng Khoa HTTNV   

2 Nguyễn Trần Phương 10/09/1969 P. Trưởng khoa HTTNV   

3 Nguyễn Thị Hồng 20/10/1987 Giảng viên HTSXNV   

4 Đinh Đức Ân 03/12/1992 Giảng viên HTTNV   

5 Bùi Thị Thảo 14/06/1987 Giảng viên HTTNV   

6 Nguyễn Thị Lan Anh 01/12/1976 Giảng viên HTTNV   

7 Nguyễn.T. Mai Hương 14/12/1987 Giảng viên HTTNV   

8 Nguyễn Minh Toàn 13/07/1984 Giảng viên HTSXNV   

9 Nguyễn Thị Minh Thu 21/10/1982 Giảng viên HTTNV   

10 Trần Thị Thu Hương 14/11/1994 Giảng viên HTTNV   

Khoa Kỹ thuật nông lâm nghiệp       

1 Bùi Trọng Anh 18/01/1974 Trưởng khoa HTTNV   

2 Nguyễn Việt Hà 04/6/1974 Giảng viên HTTNV   

3 Quách Văn Thông 25/8/1976 Giảng viên HTTNV   

4 Đặng Thị Thanh Huyền 22/9/1977 Giảng viên HTTNV   

5 Nguyễn Thị Thu Hòa 26/12/1984 Giảng viên HTSXNV   

6 Nguyễn Thị Thơm 02/10/1983 Giảng viên HTTNV   

7 Nguyễn Thị Loan 10/10/1981 Giảng viên HTTNV   

8 Kiều Thị Thanh Huê 26/02/1985 Giảng viên HTSXNV   

Khoa Kinh tế - Du Lịch         

1 Nguyễn T Thu Nga 15/12/1977 Trưởng khoa HTTNV   

2 Bùi Mỹ Anh 11/7/1979 P. Trưởng khoa HTTNV   

3 Nguyễn Trọng Hùng 13/04/1977 Giảng viên HTTNV   

4 Đinh T Kim Thu 18/08/1978 Giảng viên HTTNV   

5 Đinh T Thanh Thủy 08/09/1980 Giảng viên HTTNV   

6 Trần Thùy Linh 23/10/1982 Giảng viên HTTNV   
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7 Đặng Bích Ngọc 20/10/1988 Giảng viên HTSXNV   

8 Bạch Thị Hồng Liên 26/6/1982 GV kiêm giảng HTTNV   

Phòng Công tác học sinh sinh viên và Nội trú       

1 Nguyễn Thị Thu Thủy 22/02/1978 Trưởng phòng HTTNV   

2 Hà Công Hùng 02/05/1974 
Trưởng ban QL 

KTX 

HTTNV 
  

3 Nguyễn Thu Huyền 05/01/1974 Viên chức HTTNV   

4 Nguyễn Thị. Bích Liên 02/8/1989 GV kiêm giảng HTSXNV   

5 Nguyễn Thị Ngân 01/01/1976 P. Trưởng phòng HTTNV   

6 Phạm Thị Huệ 06/5/1977 GV kiêm giảng HTSXNV   

7 Nguyễn Thị Thanh 03/7/1974 GV kiêm giảng HTTNV   

8 Phan Anh Tuấn 04/9/1979 GV kiêm giảng HTTNV   

9 Đinh Trung Tuyên 27/5/1982 Viên chức HTTNV   

10 Đinh Minh Thu 04/12/1982 Viên chức HTTNV   

11 Dương Thị H. Trang 07/07/1988 Nhân viên HTTNV   

Phòng Quản lý đào tạo         

1 Giang Quốc Nam 14/6/1977 Trưởng phòng  HTTNV   

2 Trần Thị Hồng Minh 27/5/1977 P Trưởng phòng HTTNV   

3 NguyỄn Thị Mỹ Hạnh 20/8/1994 GV kiêm giảng HTTNV   

4 Bùi Ánh Hồng 13/12/1989 GV kiêm giảng HTTNV   

5 Lê Thị Thùy Linh 20/7/1987 GV kiêm giảng HTSXNV   

6 Nguyễn Văn Mạnh 30/9/1985 Viên chức HTTNV   

7 Nguyễn Thị Nga 14/4/1988 GV kiêm giảng HTTNV   

8 Nguyễn Ánh Phượng 04/7/1985 GV kiêm giảng HTTNV   

9 Lưu Quang Trung 05/6/1979 GV kiêm giảng HTTNV   

Phòng Tài chính - Quản trị         

1 Nguyễn Thị Thúy 07/6/1971 
P Trưởng phòng 

Phụ trách 

HTTNV 
  

2 Bùi Thị Huyền Nga 04/12/1977 Kế toán trưởng HTTNV   

3 Bùi Hữu Việt 06/10/1978 Viên chức HTSXNV   

4 Hà Công Mạnh 21/10/1993 Viên chức HTTNV   

5 Nguyễn T Hương Giang 20/11/1994 Kế toán HTTNV   

6 Dương Thị Tuyết 30/01/1984 Viên chức HTTNV   



6 
 

7 Lê Thị Phương Trinh 19/6/1992 Viên chức HTTNV   

8 Vũ Thị Trang 16/8/1987 Nhân viên HTTNV   

9 Đinh Thị Dung 17/9/1988 Nhân viên HTTNV   

Phòng Hành chính Tổng hợp         

1 Quách Thị P. Đoan 05/10/1979  Trưởng phòng HTTNV   

2 Nguyễn Thị Ngát 15/9/1977 Viên chức HTTNV   

3 Nguyễn Hồng Quân 28/9/1992 Viên chức HTSXNV   

4 Nguyễn T Hương Giang 5/24/1984 Viên chức HTTNV   

5 Trần Thị Thư 20/07/1984 Giảng viên HTTNV   

6 Phùng Văn Hưng 06/10/1970 Nhân viên HTTNV   

7 Hồ Xuân Hòa 14/5/1971 GV kiêm giảng HTTNV   

8 Nguyễn Anh Đức 20/10/1985 Nhân viên HTTNV   

9 Nguyễn Hồng Nga 27/4/2006 Nhân viên HTTNV   
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